
MỤC LỤC HỆ THỐNG BIỂU MẪU 

(Kèm theo Báo cáo số 809 /BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

PHẦN A - HỆ THỐNG BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ TOÁN NĂM 2023

STT Biểu mẫu Nội dung

I Biểu mẫu kèm theo Thông tư số 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ Tài chính

1 Biểu số 01a,
01b Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 và  03 năm 2021-2023

2 Biểu số 02 Tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2023 (theo đơn vị)

3 Biểu số 03 Tình hình thực hiện dự toán chi NSĐP năm 2023 và giai đoạn 03 năm 2021 -
2023

4 Biểu số 03a Các khoản Trung ương bổ sung có mục tiêu ngoài dự toán năm 2023

5 Biểu số 03b Tình hình phân bổ nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh
6 Biểu số 03c Tình hình sử dụng Quỹ dự trữ tài chính
7 Biểu số 04 Chi tiết nguồn ứng trước từ ngân sách Trung ương đến 31/10/2023

8 Biểu số 05 Báo cáo kết quả thực hiện các khoản vay ngân sách cấp tỉnh

9 Biểu số 06 Đánh giá tình hình thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 và
03 năm 2021-2023

10 Biểu số 07 Thực hiện dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn thu xử lý nhà đất

11 Biểu số 08 Báo cáo về nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2023

II Biểu mẫu theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ

12 Biểu số 12 Đánh giá cân đối ngân sách địa phương năm 2023

13 Biểu số 13 Đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2023

14 Biểu số 14 Đánh giá thực hiện chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2023

15 Biểu số 19 Đánh giá cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện) và ngân sách
huyện (xã) năm 2023

16 Biểu số 20 Đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện (xã) năm
2023

17 Biểu số 21 Đánh giá thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện (xã) theo
lĩnh vực năm 2023

18 Biểu số 22 Đánh giá thực hiện chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh (huyện)
và chi ngân sách huyện (xã) theo cơ cấu chi năm 2023

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



19 Biểu số 23 Đánh giá thực hiện chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) theo lĩnh vực năm 2023

20 Biểu số 24 Đánh giá thực hiện chi ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng cơ quan, tổ
chức theo lĩnh vực năm 2023

21 Biểu mẫu số
25

Đánh giá thực hiện chi đầu tư phát triển ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho
từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023

22 Biểu số 26 Đánh giá thực hiện chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh (huyện, xã) cho từng
cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm 2023

23 Biểu số 27 Đánh giá thực hiện chi cân đối ngân sách từng huyện (xã) năm 2023

24 Biểu số 29 Đánh giá thực hiện thu dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công năm 2023

PHẦN B - HỆ THỐNG BIỂU MẪU DỰ TOÁN NĂM 2024, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 03 NĂM GIAI
ĐOẠN 2024 - 2026

STT Biểu mẫu Nội dung

I Biểu mẫu kèm theo Báo cáo số …......... /BC-UBND ngày …/…/2023 của UBND tỉnh Bắc
Kạn

1 Biểu số 06
DT Dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024

2 Biểu số 07
DT Dự toán chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) năm 2024

3 Biểu số 08
DT Dự toán thu - chi các khoản phí, lệ phí, thu sự nghiệp năm 2024

4 Biểu số 09
DT Dự toán thu - chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2024

II Biểu mẫu theo Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ

Phần thứ
nhất Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm giai đoạn 2024-2026

1 Biểu mẫu số
07

Dự kiến cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm giai đoạn 2024 -
2026

2 Biểu mẫu số
08

Dự kiến thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực giai đoạn 03 năm giai đoạn
2024 - 2026

3 Biểu mẫu số
09

Dự kiến cân đối nguồn thu, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện giai
đoạn 03 năm giai đoạn 2024 - 2026

4 Biểu mẫu số
10

Dự  kiến  chi  ngân  sách  cấp  tỉnh  theo  cơ  cấu  chi  giai  đoạn  03  năm  giai
đoạn2024 - 2026

STT Biểu mẫu Nội dung
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5 Biểu mẫu số
11

Dự kiến kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương giai đoạn 03 năm giai
đoạn 2024 - 2026

Phần thứ hai Dự toán ngân sách địa phương năm 2024

6 Biểu mẫu số
15 Cân đối ngân sách địa phương năm 2024

7 Biểu mẫu số
16 Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024

8 Biểu mẫu số
16a Dự toán thu ngân sách nhà nước trung ương và tỉnh giao năm 2024

9 Biểu mẫu số
16b Dự toán thu ngân sách nhà nước theo lĩnh vực năm 2024 (chi tiết từng đơn vị)

10 Biểu mẫu số
17 Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024

11 Biểu mẫu số
18 Bội chi và phương án vay - trả nợ ngân sách địa phương năm 2024

Phần thứ ba Phân bổ ngân sách địa phương

12 Biểu mẫu số
30

Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm
2024

13 Biểu mẫu số
31 Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện năm 2024

14 Biểu mẫu số
32

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từng huyện theo lĩnh vực năm
2024

15 Biểu mẫu số
33

Dự toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện
theo cơ cấu chi năm 2024

16 Biểu mẫu số
34 Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh  theo lĩnh vực năm 2024

17 Biểu mẫu số
35

Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực năm
2024

18 Biểu mẫu số
36

Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức
theo lĩnh vực năm 2024

19 Biểu mẫu số
37

Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức
theo lĩnh vực năm 2024

20 Biểu mẫu số
38

Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện
năm 2024

21 Biểu mẫu số
39

Dự toán thu, chi ngân sách địa phương và số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp
trên cho ngân sách cấp dưới năm 2024

22 Biểu mẫu số
41 Dự toán chi ngân sách địa phương từng huyện năm 2024

23 Biểu mẫu số
42

Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách từng huyện
năm 2024

STT Biểu mẫu Nội dung
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24 Biểu mẫu số
44

Dự toán bổ sung có mục tiêu vốn sự nghiệp từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân
sách từng huyện để thực hiện các chế độ, nhiệm vụ và chính sách theo quy
định năm 2024

25 Biểu mẫu số
46 Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024

26 Biểu mẫu số
47

Kế hoạch thu dich vụ của đơn vị sự nghiệp công năm 2024 (không bao gồm
nguồn NSNN)

III Phụ biểu kèm theo

1 Phụ biểu số 1 Ghi chú Dự toán chi NSĐP năm 2024 tỉnh điều hành

2 Phụ biểu số 2 Dự toán chi ngân sách năm 2024 giao chi tiết theo nhiệm vụ của các Sở, Ban,
Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh năm 2024

3 Phụ biểu số 3 Chi tiết phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2024

4 Phụ biểu số 4 Chi tiết phân bổ kinh phí bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định
35/2015/NĐ-CP

5 Phụ biểu số
5A-B

Chi tiết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi
năm 2024

6 Phụ biểu số
6A-B

Chi tiết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

7 Phụ biểu số
7A-B

Chi tiết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệpthực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

8 Phụ biểu số 8 Kinh phí thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững

IV Thuyết minh phân bổ kinh phí thực hiện các chương trình, nhiệm vụ

1 Phụ lục 1 Thuyết minh phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2024

2 Phụ lục 2 Thuyết minh chi tiết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

3 Phụ lục 3 Thuyết minh chi tiết phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

STT Biểu mẫu Nội dung
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4 Phụ lục 4 Thuyết minh phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị trường học trên địa bàn
tỉnh năm 2024

5 Phụ lục 5 Thuyết minh chi  tiết  phân bổ vốn sự nghiệp kinh phí thực hiện nhiệm vụ
chuyển đổi số năm 2024

6 Phụ lục 6 Thuyết minh Chi tiết phân bổ kinh phí mua xe ô tô năm 2024

STT Biểu mẫu Nội dung
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Số trang
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42

MỤC LỤC HỆ THỐNG BIỂU MẪU 

(Kèm theo Báo cáo số 809 /BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

PHẦN A - HỆ THỐNG BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
DỰ TOÁN NĂM 2023
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44

45

48

49

52

53

Số trang

54

56

57

59

61

63

64

65

PHẦN B - HỆ THỐNG BIỂU MẪU DỰ TOÁN NĂM 2024, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 03 NĂM GIAI
ĐOẠN 2024 - 2026

Số trang
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66

67

68

69

71

73

75

78

79

80

81

82

84

87

89

93

95

96

97

Số trang
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98

101

107

108

109

135

136

137

147

151

154

155

185

210

Số trang
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231

234

253

Số trang
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